
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 170002 CAO HẢI AN 23/07/2005 12A4

2 170006 VŨ THỊ HÒA AN 30/03/2005 12A3

3 170008 ĐẶNG DUY ANH 08/06/2005 12A5

4 170009 ĐẶNG HẢI ANH 06/08/2005 12A7

5 170018 NGUYỄN DIỆP ANH 22/02/2005 12A9

6 170019 NGUYỄN ĐOÀN DUY ANH 05/05/2005 12A10

7 170020 NGUYỄN HỮU HOÀNG ANH 31/05/2005 12A9

8 170021 NGUYỄN HUYỀN ANH 20/07/2005 12A4

9 170022 NGUYỄN NHẬT ANH 27/07/2005 12A1

10 170023 NGUYỄN PHÚC ANH 04/08/2005 12A4

11 170024 NGUYỄN THẢO ANH 18/05/2005 12A5

12 170025 NGUYỄN THẢO ANH 14/03/2005 12A6

13 170026 NGUYỄN THẾ ANH 13/09/2005 12A7

14 170029 NGUYỄN VÂN ANH 04/12/2005 12A4

15 170030 PHẠM LAN ANH 26/12/2005 12A4

16 170033 PHẠM TUẤN ANH 24/05/2005 12A1

17 170035 TRẦN NHẬT ANH 04/09/2005 12A4

18 170039 VŨ QUANG ANH 04/11/2005 12A4

19 170040 VŨ THỊ MAI ANH 23/03/2005 12A10

20 170042 BÙI NHẬT ÁNH 10/06/2005 12A5

21 170045 HOÀNG NGỌC BÁCH 08/03/2005 12A6

22 170047 TRẦN NGỌC BĂNG 16/01/2005 12A8

23 170048 ĐINH HỮU BẰNG 25/09/2005 12A7

24 170049 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 18/04/2005 12A5

25 170051 NGUYỄN QUỲNH CHÂM 16/03/2005 12A2
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1 170057 VŨ BÙI KHÁNH CHI 14/03/2005 12A2

2 170058 VŨ MAI CHI 02/12/2005 12A6

3 170060 LÊ PHƯƠNG CÚC 30/08/2005 12A4

4 170062 HOÀNG MẠNH CƯỜNG 17/11/2005 12A6

5 170063 PHẠM MẠNH CƯỜNG 07/01/2005 12A10

6 170065 HOÀNG TRANG DUNG 12/04/2005 12A9

7 170068 BÙI QUANG DŨNG 19/09/2005 12A2

8 170069 LẠI VIỆT DŨNG 24/07/2005 12A5

9 170070 LÊ QUỐC DŨNG 12/12/2005 12A1

10 170071 NGUYỄN TIẾN DŨNG 10/12/2005 12A7

11 170075 NGÔ ĐỨC DUY 23/05/2005 12A9

12 170076 NGUYỄN LÊ DUY 07/10/2005 12A2

13 170077 NGUYỄN TUẤN DUY 06/09/2005 12A7

14 170078 TRẦN QUANG DUY 08/11/2005 12A1

15 170079 PHẠM THỊ KHÁNH DUYÊN 17/09/2005 12A9

16 170081 BÙI ĐỨC DƯƠNG 29/03/2005 12A3

17 170082 NGUYỄN ĐOÀN HẢI DƯƠNG 31/08/2005 12A2

18 170083 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 07/07/2005 12A3

19 170085 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 25/06/2005 12A1

20 170087 PHẠM TÙNG DƯƠNG 22/11/2005 12A2

21 170088 PHAN THANH DƯƠNG 31/08/2005 12A5

22 170089 TRẦN BÌNH DƯƠNG 08/08/2005 12A5

23 170091 VŨ THỊ THÙY DƯƠNG 21/05/2005 12A6

24 170092 VŨ TÙNG DƯƠNG 04/07/2005 12A5

25 170093 ĐINH PHẠM THÀNH ĐẠT 11/11/2005 12A8
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1 170094 ĐOÀN TRUNG ĐẠT 18/06/2005 12A9

2 170095 LÊ CÔNG TIẾN ĐẠT 14/02/2005 12A5

3 170097 MAI THÀNH ĐẠT 23/11/2005 12A6

4 170098 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 29/09/2005 12A1

5 170101 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 16/12/2005 12A8

6 170102 PHẠM HẢI ĐĂNG 07/10/2005 12A3

7 170105 ĐINH VĂN ĐỨC 02/10/2005 12A2

8 170106 LÊ MINH ĐỨC 13/09/2005 12A2

9 170108 NGUYỄN MINH ĐỨC 26/07/2005 12A10

10 170111 VŨ HẢI ĐƯỜNG 12/07/2005 12A2

11 170112 NGUYỄN KHẢI GIA 02/09/2005 12A5

12 170116 LÊ HƯƠNG GIANG 19/12/2005 12A7

13 170118 NGUYỄN HỮU BÌNH GIANG 12/07/2005 12A4

14 170119 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 24/01/2005 12A7

15 170121 KIỀU THU HÀ 17/12/2005 12A4

16 170124 NGUYỄN THANH HÀ 14/02/2005 12A9

17 170125 PHẠM NHƯ HÀ 28/11/2005 12A3

18 170126 PHAN QUANG HÀ 20/09/2005 12A10

19 170127 VŨ THU HÀ 03/06/2005 12A6

20 170129 HOÀNG THU HẠ 10/07/2005 12A7

21 170130 HOÀNG THANH HẢI 09/07/2005 12A3

22 170132 NGÔ THANH HẢI 12/03/2005 12A5

23 170135 ĐỖ THU HẰNG 06/05/2005 12A6

24 170136 LÊ MINH HẰNG 11/12/2005 12A7

25 170142 NGUYỄN THÚY HIỀN 03/01/2005 12A6

26 170147 NGUYỄN TRUNG HIẾU 14/11/2005 12A9

Uông Bí, ngày 06 tháng 01 năm 2023

TỔ KHẢO THÍ

PHÒNG 3



TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12 DỰ THI KHẢO SÁT NĂM HỌC 2022-2023 

BÀI THI: TỔ HỢP KHOA HỌC TỰ NHIÊN

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 170150 TRỊNH XUÂN HIẾU 04/12/2005 12A4

2 170151 PHÙNG MAI HOA 01/06/2005 12A5

3 170154 NGUYỄN KHÁNH HÒA 11/05/2005 12A3

4 170155 NGUYỄN KHẢI HOÀN 14/12/2005 12A9

5 170156 LÊ ĐỨC HOÀNG 24/12/2005 12A2

6 170157 LÊ KIẾM HOÀNG 11/12/2005 12A5

7 170158 LÊ MINH HOÀNG 23/02/2005 12A7

8 170159 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 20/01/2005 12A9

9 170160 VŨ ĐỨC HOÀNG 27/07/2005 12A6

10 170161 ĐỖ MAI HUỆ 08/03/2005 12A7

11 170163 BÙI MẠNH HÙNG 20/12/2005 12A9

12 170164 ĐỖ XUÂN HÙNG 03/11/2005 12A5

13 170166 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 01/06/2005 12A9

14 170169 VŨ MẠNH HÙNG 11/06/2005 12A2

15 170170 VŨ VĂN HÙNG 04/06/2005 12A10

16 170172 ĐỖ GIA HUY 30/10/2005 12A4

17 170173 ĐOÀN BÙI QUANG HUY 18/07/2005 12A9

18 170174 ĐOÀN QUANG HUY 18/01/2005 12A5

19 170175 NGUYỄN QUANG HUY 23/02/2005 12A5

20 170177 NGUYỄN QUỐC HUY 28/08/2005 12A7

21 170178 PHẠM BÙI QUANG HUY 19/12/2005 12A10

22 170179 PHẠM QUANG HUY 28/12/2005 12A4

23 170181 TRƯƠNG ĐAN HUY 16/12/2005 12A5

24 170182 VŨ TRẦN ĐỨC HUY 01/08/2005 12A5

25 170183 ĐÀM KHÁNH HUYỀN 28/10/2005 12A1

26 170184 ĐỖ THỊ DIỆU HUYỀN 18/03/2005 12A4
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1 170187 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 24/03/2005 12A9

2 170189 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 06/12/2005 12A4

3 170191 PHẠM THỊ THU HUYỀN 04/04/2005 12A10

4 170192 TRẦN KHÁNH HUYỀN 27/05/2005 12A10

5 170195 NGUYỄN DUY HƯNG 15/03/2005 12A1

6 170197 NGUYỄN LAN HƯƠNG 27/09/2005 12A5

7 170198 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 24/01/2005 12A3

8 170199 TRẦN ĐẶNG THU HƯƠNG 17/10/2005 12A5

9 170202 BÙI PHẠM VÂN KHÁNH 12/01/2005 12A10

10 170204 TRẦN NAM KHÁNH 02/09/2005 12A3

11 170205 VŨ QUỐC KHÁNH 02/09/2005 12A3

12 170206 HÀ ĐỨC KHIÊM 24/01/2005 12A9

13 170207 PHẠM ĐÌNH KHIÊM 20/07/2005 12A7

14 170208 ĐẶNG VŨ HOÀNG KHÔI 04/09/2005 12A7

15 170209 NGUYỄN THẾ KỲ 02/05/2005 12A9

16 170210 PHẠM TRẦN NGỌC LAN 23/08/2005 12A10

17 170212 HOÀNG TÙNG LÂM 30/04/2005 12A6

18 170213 NGUYỄN NGỌC LÂM 14/10/2005 12A5

19 170216 VŨ TÙNG LÂM 28/12/2005 12A3

20 170217 BÙI THÁI LINH 31/07/2005 12A6

21 170220 ĐỖ KHÁNH LINH 12/07/2005 12A5

22 170222 HOÀNG THÙY LINH 27/07/2005 12A2

23 170223 LẠI THỦY LINH 01/07/2005 12A1

24 170225 NGUYỄN NHẬT LINH 19/08/2005 12A6
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1 170227 NGUYỄN THỊ HÀ LINH 29/03/2005 12A6

2 170231 NGUYỄN THÙY LINH 12/05/2005 12A10

3 170232 PHẠM ĐOÀN THÙY LINH 06/09/2005 12A4

4 170239 VŨ PHẠM THÙY LINH 30/03/2005 12A10

5 170242 PHẠM MỸ LOAN 11/04/2005 12A7

6 170243 TRƯƠNG VŨ LONG 28/04/2005 12A4

7 170244 VŨ HOÀNG LONG 03/04/2005 12A10

8 170250 ĐÀO PHƯƠNG MAI 05/09/2005 12A7

9 170252 NGUYỄN NGỌC MAI 26/01/2005 12A5

10 170254 NGUYỄN THỊ THANH MAI 05/08/2005 12A6

11 170256 TRẦN THỊ PHƯƠNG MAI 27/04/2005 12A5

12 170257 TRẦN THỊ THANH MAI 30/03/2005 12A3

13 170258 TRẦN THỊ THANH MAI 26/09/2005 12A5

14 170260 BÙI DUY MẠNH 12/10/2005 12A3

15 170261 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 16/09/2005 12A4

16 170262 NGUYỄN VŨ MẠNH 24/10/2005 12A4

17 170264 ĐỖ TUẤN MINH 20/03/2005 12A8

18 170265 HOÀNG ANH MINH 01/08/2005 12A3

19 170266 HOÀNG NHẬT MINH 28/12/2005 12A9

20 170267 NGUYỄN ĐỨC MINH 14/07/2005 12A10

21 170268 NGUYỄN THÀNH MINH 17/11/2005 12A5

22 170269 NGUYỄN TIẾN MINH 16/02/2005 12A4

23 170271 NGUYỄN TRỌNG NHẬT MINH 26/01/2005 12A5

24 170272 NGUYỄN TUẤN MINH 30/06/2005 12A9
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1 170273 PHẠM HẢI MINH 11/12/2005 12A5

2 170278 TRẦN HUYỀN MY 07/01/2005 12A10

3 170281 CAO TRẦN HẢI NAM 18/02/2005 12A4

4 170284 LÊ HẢI NAM 11/04/2005 12A6

5 170288 HÀ PHƯƠNG NGÂN 23/05/2005 12A4

6 170289 LÊ BẢO NGÂN 30/08/2005 12A8

7 170290 LƯU THU NGÂN 04/04/2005 12A1

8 170291 NGUYỄN THU NGÂN 15/11/2005 12A5

9 170293 TRẦN PHƯƠNG NGÂN 19/01/2005 12A5

10 170295 NGUYỄN MINH NGỌC 24/06/2005 12A1

11 170296 NGUYỄN MINH NGỌC 16/09/2005 12A6

12 170298 PHƯƠNG BẢO NGỌC 20/04/2005 12A9

13 170299 TẠ MINH NGỌC 05/12/2005 12A9

14 170302 BÙI THỌ NGUYÊN 27/09/2005 12A7

15 170303 ĐẶNG MINH NGUYÊN 12/05/2005 12A6

16 170304 PHẠM ĐÌNH KHÔI NGUYÊN 25/03/2005 12A5

17 170305 VŨ THÀNH NGUYÊN 31/08/2005 12A2

18 170306 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 31/10/2005 12A10

19 170307 QUẢN TRỌNG NHÂN 07/02/2005 12A3

20 170308 ĐẶNG KIM NHẪN 30/01/2005 12A9

21 170311 LÊ VŨ YẾN NHI 14/08/2005 12A8

22 170313 TRẦN VŨ LINH NHI 05/02/2005 12A9

23 170314 VŨ NGÂN NHI 20/06/2005 12A10

24 170317 NGUYỄN THỊ TÂM NHƯ 25/06/2005 12A1
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1 170318 HÀ TUẤN NINH 11/08/2005 12A9

2 170319 NGUYỄN THÁI NINH 17/02/2005 12A2

3 170320 VŨ HÙNG PHÁT 25/02/2005 12A4

4 170322 LÊ HỒNG PHONG 05/11/2005 12A10

5 170323 LÊ TRƯỜNG PHONG 22/12/2005 12A5

6 170325 ĐINH HỮU ĐỨC PHÚC 24/11/2005 12A2

7 170327 PHẠM MINH PHÚC 21/07/2005 12A6

8 170328 PHAN ĐỨC PHÚC 21/05/2005 12A4

9 170329 DƯƠNG THU PHƯƠNG 06/08/2005 12A4

10 170330 HOÀNG THỊ THẢO PHƯƠNG 20/01/2005 12A2

11 170334 TRẦN CÔNG PHƯƠNG 30/01/2005 12A7

12 170335 TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG 21/01/2005 12A8

13 170337 VŨ MINH PHƯƠNG 29/07/2005 12A4

14 170339 NGUYỄN THÁI PHƯỢNG 30/03/2005 12A7

15 170342 ĐOÀN ANH QUÂN 05/06/2005 12A6

16 170343 NGUYỄN ANH QUÂN 20/11/2005 12A4

17 170346 LÊ NGỌC QUYÊN 13/02/2005 12A2

18 170347 NGUYỄN ĐỨC QUYẾT 15/03/2005 12A10

19 170348 ĐOÀN DIỄM QUỲNH 28/10/2005 12A9

20 170349 NGUYỄN DIỄM QUỲNH 16/12/2005 12A7

21 170350 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 02/08/2005 12A4

22 170352 LƯƠNG QUANG SƠN 24/05/2005 12A5

23 170353 NGUYỄN HẢI SƠN 05/02/2005 12A5

24 170354 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 19/11/2005 12A5
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1 170355 HOÀNG TIẾN TÀI 23/05/2005 12A5

2 170358 NGUYỄN QUANG THÀNH 18/05/2005 12A3

3 170359 TRỊNH CÔNG THÀNH 08/03/2005 12A2

4 170363 DƯƠNG NGỌC THẢO 27/01/2005 12A4

5 170364 NGÔ PHƯƠNG THẢO 09/08/2005 12A5

6 170368 VŨ PHƯƠNG THẢO 16/10/2005 12A5

7 170369 VŨ THỊ THẢO 23/01/2005 12A6

8 170371 ĐỖ ĐỨC THẮNG 27/08/2005 12A5

9 170373 PHẠM CHIẾN THẮNG 13/06/2005 12A10

10 170374 ĐINH QUANG THỊNH 06/06/2005 12A10

11 170375 ĐỖ HỮU THỊNH 27/06/2005 12A3

12 170376 ĐOÀN VĂN THỊNH 06/05/2005 12A9

13 170377 NGÔ THÁI THỊNH 16/07/2005 12A5

14 170378 NGUYỄN QUỐC THỊNH 23/01/2005 12A2

15 170379 VŨ ĐỨC THỊNH 20/12/2005 12A1

16 170383 NGUYỄN THỊ THU THÙY 24/09/2005 12A1

17 170386 ĐỖ ANH THƯ 07/05/2005 12A7

18 170389 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 14/08/2005 12A9

19 170392 PHẠM ĐÀM HOÀI THƯƠNG 08/02/2005 12A6

20 170394 CHỀ MẠNH TIẾN 25/09/2005 12A8

21 170396 LÊ THU TRÀ 30/05/2005 12A10

22 170397 TRẦN THU TRÀ 28/11/2005 12A4

23 170398 ĐỖ NGUYỄN HÀ TRANG 18/09/2005 12A10

24 170400 HOÀNG HUYỀN TRANG 02/05/2005 12A4
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1 170401 HOÀNG QUỲNH TRANG 21/12/2005 12A1

2 170402 LÊ QUỲNH TRANG 18/05/2005 12A5

3 170403 LÊ THU TRANG 31/05/2005 12A10

4 170404 LƯƠNG HUYỀN TRANG 16/04/2005 12A3

5 170408 TRẦN THỊ TRANG 20/11/2005 12A1

6 170410 VŨ QUỲNH TRANG 10/07/2005 12A3

7 170411 VŨ QUỲNH TRANG 04/01/2005 12A5

8 170412 ĐOÀN THÙY TRÂM 26/12/2005 12A2

9 170414 NGUYỄN VIẾT THÀNH TRUNG 13/05/2005 12A4

10 170415 VŨ XUÂN TRƯỜNG 04/11/2005 12A10

11 170419 NGUYỄN MINH TÚ 17/03/2005 12A1

12 170421 ĐÀO MINH TUẤN 20/06/2005 12A9

13 170422 HOÀNG ANH TUẤN 28/11/2005 12A1

14 170425 PHẠM MINH TUẤN 09/08/2005 12A3

15 170426 TRỊNH SƠN TÙNG 05/05/2005 12A4

16 170430 LÊ THẢO VÂN 12/06/2005 12A5

17 170431 ĐẶNG QUỐC VIỆT 31/05/2005 12A10

18 170432 VŨ HOÀNG VIỆT 04/08/2005 12A10

19 170433 ĐẶNG QUANG VINH 15/03/2005 12A9

20 170434 HOÀNG CÔNG VINH 12/06/2005 12A10

21 170435 NGÔ QUANG VINH 27/09/2005 12A4

22 170441 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 29/11/2005 12A2

23 170442 PHẠM HẢI YẾN 07/10/2005 12A8

24 170443 VŨ THỊ HOÀNG YẾN 21/07/2005 12A10
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